
UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ Y TẾ

Số:           /QĐ-SYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày     tháng 02 năm 2026
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ HƯNG YÊN

Căn cứ Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 
định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm;

Căn cứ Nghị định số 163/2025/NĐ-CP ngày 29/6/2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dược;

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định 
về quản lý mỹ phẩm;

Căn cứ Quyết định số 08/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của Uỷ ban 
nhân dân tỉnh Hưng Yên quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Y tế Hưng Yên;

Căn cứ Công văn số CV01/HC-FNC ngày 23/01/2026 của Công ty Cổ phần 
tư vấn phát triển thực phẩm và dinh dưỡng đề nghị tự nguyện thu hồi Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

Theo đề nghị của Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược - Sở Y tế.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm số 
27/ĐĐKSXMP-HY do Sở Y tế Hưng Yên cấp ngày 30/5/2022 cho Trung tâm 
Nghiên cứu thực phẩm và dinh dưỡng - Chi nhánh Công ty Cổ phần tư vấn phát 
triển thực phẩm và dinh dưỡng (địa chỉ trên Giấy chứng nhận: Thôn 4, xã Xuân 
Quang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Lý do thu hồi: Cơ sở sản xuất tự nguyện đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm.

(Đính kèm phụ lục Danh sách các Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã 
được Sở Y tế Hưng Yên cấp số tiếp nhận sản xuất tại Trung tâm Nghiên cứu thực 
phẩm và dinh dưỡng - Chi nhánh Công ty Cổ phần tư vấn phát triển thực phẩm 
và dinh dưỡng)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
Điều 3. Trưởng các phòng tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ 

thuộc Sở Y tế, Công ty Cổ phần tư vấn phát triển thực phẩm và dinh dưỡng và các 
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Cục Quản lý Dược;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- TTKN thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, NVD.

GIÁM ĐỐC 

Nguyễn Thị Anh
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Phụ lục:
Danh sách các Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Sở Y tế Hưng Yên cấp số 
tiếp nhận sản xuất tại Trung tâm Nghiên cứu thực phẩm và dinh dưỡng - Chi nhánh 

Công ty Cổ phần tư vấn phát triển thực phẩm và dinh dưỡng.
(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SYT ngày      /02/2026 của Sở Y tế Hưng Yên)

TT Nhãn hàng Tên sản phẩm
Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 
mỹ phẩm

Ngày cấp
Công ty chịu trách 

nhiệm đưa sản phẩm 
ra thị trường

1. Khỏe tự 
nhiên

Kem Chống Nắng Suncream 
Make Up Ton Up 3 In 1 Khỏe 

Tự Nhiên Spf50 Pa++ Nha Đam 
- Hoa Cúc

112/22/CBMP-
HY 17/6/2022

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

2. Khỏe tự 
nhiên

Dầu Gội Chiết Xuất Thiên 
Nhiên Khỏe Tự Nhiên Herbal 

Sâm Bồ Kết Hà Thủ Ô

113/22/CBMP-
HY 17/6/2022

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

3. Khỏe tự 
nhiên

Dầu Gội Chiết Xuất Thiên 
Nhiên Khỏe Tự Nhiên Sâm Hà 

Thủ Ô Dành Cho Nam Giới 
Herbal Shampoo For Men

114/22/CBMP-
HY 17/6/2022

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

4. Khỏe tự 
nhiên

Dung Dịch Vệ Sinh Chiết Xuất 
Thiên Nhiên Khỏe Tự Nhiên Ích 

Mẫu Trinh Nữ Hoàng Cung

115/22/CBMP-
HY 17/6/2022

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

5. Khỏe tự 
nhiên

Tẩy Trang Natural Make Up 
Remover Khỏe Tự Nhiên Hoa 

Cúc Lô Hội Rau Má

116/22/CBMP-
HY 17/6/2022

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

6. Khỏe tự 
nhiên

Gel Rửa Mặt Chiết Xuất Thiên 
Nhiên Natural Facial Wash 

Khỏe Tự Nhiên Nghệ Nha Đam 
Trà Xanh Chăm Sóc Da Thâm

117/22/CBMP-
HY 17/6/2022

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

7. Khỏe tự 
nhiên

Xả Dưỡng Tóc Khỏe Tự Nhiên 
Conditioner Sâm Đương Quy - 

Dừa Bưởi Cam Ngọt

118/22/CBMP-
HY 17/6/2022

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

8. Khỏe tự 
nhiên

Tinh Chất Dưỡng Tóc Khỏe Tự 
Nhiên - Hair Care Tonic Bưởi 

Non Hoa Artiso

119/22/CBMP-
HY 17/6/2022

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

9. Khỏe tự 
nhiên

Dầu Gội Phủ Bạc Khỏe Tự 
Nhiên Black Hair Shampoo Hà 
Thủ Ô -  Đương Quy - Lá Chàm 

- Lá Móng

123/22/CBMP-
HY 22/6/2022

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

10. Khỏe tự 
nhiên

Sữa Tăm Gội Em Bé Chiết Xuất 
Thiên Nhiên Khỏe Tự Nhiên 

"Don't Cry Baby" Mát Da

124/22/CBMP-
HY 22/6/2022

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

11. Khỏe tự 
nhiên

Gel Tắm Herbal Shower Gel 
Dinh Dưỡng Khỏe Tự Nhiên Bơ 

Nghệ

125/22/CBMP-
HY 22/6/2022

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

12. Khỏe tự 
nhiên

Mặt Nạ Kem Ủ Dưỡng Tóc 
Khỏe Tự Nhiên

142/22/CBMP-
HY 24/8/2022

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

13. Khỏe tự 
nhiên

Dầu Gội Thảo Mộc Phục Hồi 
Thư Giãn

143/22/CBMP-
HY 24/8/2022

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

14. Khỏe tự 
nhiên

Gel Tắm Thảo Mộc Phục Hồi 
Thư Giãn

147/22/CBMP-
HY 24/8/2022

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

15. DEAR 
NATURE 

Dear Nature Farm Lab - Xịt Đa 
Năng Khử Mùi Khỏe Tự Nhiên 

169/22/CBMP-
HY 19/10/2022 Công ty Cổ phần tư vấn 

phát triển thực phẩm và 
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TT Nhãn hàng Tên sản phẩm
Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 
mỹ phẩm

Ngày cấp
Công ty chịu trách 

nhiệm đưa sản phẩm 
ra thị trường

FARM LAB Dear Nature Deodorant Multi 
Function

dinh dưỡng

16.
DEAR 

NATURE 
FARM LAB

Kem Đánh Răng Dược Liệu 
Khỏe Tự Nhiên Herbal 

Toothpaste

170/22/CBMP-
HY 19/10/2022

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

17. Dear Nature Aloe Vera 201/22/CBMP-
HY 19/12/2022

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

18. Dear Nature Velvet Express Dưỡng Nhung 202/22/CBMP-
HY 19/12/2022

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

19. Dear Nature Bling Bling All In One 203/22/CBMP-
HY 19/12/2022

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

20. Dear Nature Cotton Candy 204/22/CBMP-
HY 19/12/2022

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

21. Dear Nature Flying Flowers 205/22/CBMP-
HY 19/12/2022

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

22. Dear Nature Dr.Sy Hoa's Shampoo 3 In 1 
Tắm Gội Xả

206/22/CBMP-
HY 19/12/2022

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

23. Dear Nature Brightening Body Lotion Thuốc 
Bắc Cam Thảo

207/22/CBMP-
HY 19/12/2022

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

24. Dear Nature Tropical Taste 208/22/CBMP-
HY 19/12/2022

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

25. Dear Nature Nước Súc Miệng Thảo Dược Dr. 
Sy Hoa's

212/22/CBMP-
HY 23/12/2022

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

26. Dear Nature Fruits Garden 213/22/CBMP-
HY 23/12/2022

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

27. Dear Nature Tẩy Thịnh 214/22/CBMP-
HY 23/12/2022

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

28. Dear Nature Annie Matte 215/22/CBMP-
HY 23/12/2022

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

29. Dear Nature Orient Treasure 216/22/CBMP-
HY 23/12/2022

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

30. Dear Nature Dr. Sy Hoa's Perfect Care 217/22/CBMP-
HY 23/12/2022

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

31. Dear Nature Sữa Tắm Lá Dân Tộc Cho Mẹ 
Sau Sinh

218/22/CBMP-
HY 23/12/2022

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

32. Dear Nature Precious Garden 219/22/CBMP-
HY 23/12/2022

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

33. Dear Nature Timeless Silk & Ginseng 220/22/CBMP-
HY 23/12/2022 Công ty Cổ phần tư vấn 

phát triển thực phẩm và 
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TT Nhãn hàng Tên sản phẩm
Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 
mỹ phẩm

Ngày cấp
Công ty chịu trách 

nhiệm đưa sản phẩm 
ra thị trường
dinh dưỡng

34. Dear Nature 
Men

Hair And Body Wash For Men - 
Gel Tắm Gội Thảo Dược Nam

144/23/CBMP-
HY 19/7/2023

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

35. Dear Nature Dầu Xả Thảo Dược Phục Hồi 145/23/CBMP-
HY 26/7/2023

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

36. Khỏe Tự 
Nhiên

Dung Dịch Vệ Sinh Charming 
Lady- Ích Mẫu, Trầu Không, 

Trinh Nữ Hoàng Cung

146/23/CBMP-
HY 26/7/2023

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

37. Khỏe Tự 
Nhiên

Xả Dưỡng Tóc Khỏe Tự Nhiên 
Sâm Đương Quy

147/23/CBMP-
HY 26/7/2023

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

38. Khỏe Tự 
Nhiên

Perfect Daily Cream - Kem 
Chống Nắng Trang Điểm Dưỡng 

Da 3in1

148/23/CBMP-
HY 26/7/2023

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

39. Dear Nature Sun Solution Kem Chống Nằng 
Thiên Nhiên

149/23/CBMP-
HY 26/7/2023

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

40. Dear Nature 
Farm Lab

Kem Đánh Răng Thảo Dược 
Khỏe Tự Nhiên Dear Nature 

Herbal Toothpaste

150/23/CBMP-
HY 26/7/2023

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

41. Mother 
Nature

Kem Đánh Răng Thảo Dược Mẹ 
Tự Nhiên

386/24/CBMP-
HY 11/12/2024 Công ty Cổ phần Mother 

Nature

42. Dear Nature Muối tắm thảo mộc bạch chỉ - 
hoa hồng

411/25/CBMP-
HY 28/8/2025

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

43. Dear Nature Gel rửa tay Quýt - Mắc ca - Bồ 
hòn

412/25/CBMP-
HY 28/8/2025

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

44. Dear Nature Nước súc miệng Ưng Bất Bạc 413/25/CBMP-
HY 28/8/2025

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

45. Dear Nature Xà bông Sen Liên Hoa 414/25/CBMP-
HY 28/8/2025

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

46. Dear Nature Mặt nạ ủ môi thiên nhiên nụ 415/25/CBMP-
HY 28/8/2025

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

47. Dear Nature Kem chống nắng trang điểm Sen 
hồng hào - Little Lotus

416/25/CBMP-
HY 28/8/2025

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

48. Dear Nature Xịt thơm miệng Oral Spray 855/25/CBMP-
HY 29/10/2025

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

49. Dear Nature Timeless Silk & Ginseng 856/25/CBMP-
HY 29/10/2025

Công ty Cổ phần tư vấn 
phát triển thực phẩm và 

dinh dưỡng

50. Mother 
Nature

Kem đánh răng thảo dược Mẹ tự 
nhiên

857/25/CBMP-
HY 29/10/2025 Công ty Cổ phần Mother 

Nature
Tổng số: 50 sản phẩm
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